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Số:         /SNN-TT&BVTV 
V/v hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống 
cây trồng ngắn ngày vụ Xuân và vụ Mùa 

sớm năm 2024 

 
Lào Cai, ngày      tháng 11 năm 2023 

     
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để chủ động triển khai Kế hoạch sản xuất năm 2024, góp phần đảm bảo an 

ninh lương thực trên địa bàn tỉnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu Đề án số 01-
ĐA/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thời vụ, cơ cấu giống 

cây trồng ngắn ngày vụ Xuân và vụ Mùa sớm năm 2024, cụ thể như sau: 

 1. Đối với cây lúa 

 a) Lúa Xuân: Dự kiến toàn tỉnh gieo cấy khoảng 9.800ha. Trong đó: huyện 

Văn Bàn 3.350ha, Bảo Yên 2.590ha, Bảo Thắng 1.565ha, Bát Xát 1.000ha, 
Mường Khương 424 ha, Bắc Hà 393ha và TP Lào Cai 478ha. 

 - Thời vụ: Tiến hành gieo cấy xung quanh tiết lập Xuân 04/02/2024 (tức 
ngày 25/12/2023 âm lịch). Do thời vụ trùng với dịp nghỉ Tết, vì vậy cần tập trung 

tuyên truyền, vận động Nhân dân chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón và sắp 
xếp bố trí nhân lực sản xuất đúng thời vụ; kết thúc cấy trong tháng 3 để kịp thời 

thu hoạch, giải phóng đất sản xuất vụ Mùa.  

 - Cơ cấu giống: Sử dụng giống ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng 120 -

130 ngày, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn tốt và phù hợp với điều kiện 
sinh thái của địa phương; giống có năng suất cao, chất lượng tốt, giá trị kinh tế 

cao và thị trường tiêu thụ ổn định, trong đó: 

  Nhóm giống lúa lai sử dụng các giống chủ lực như: LC25, LC270, LC212, 
Việt lai 20, Thái Xuyên 111, ADI 28, ADI 168, Hana số 7, Hana 318, MHC2,…  

  Nhóm giống lúa thuần như: BC15, BC15 kháng đạo ôn, VNR20, TBR88, 
Thiên ưu 8, Hà Phát 3, Đài thơm 8, VNR20, LH12, BG1, Đại dương 2, Nam 

Dương 502, Bắc thơm, Tám thơm,…; các giống lúa địa phương Séng cù, Tẻ Ken, 
Bản Liền và các giống địa phương… 

 b) Vụ mùa sớm vùng cao: Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 13.000ha, 
trong đó: huyện Bát Xát 2.960ha, Văn Bàn 750ha, Mường Khương 1.200ha, Bắc 

Hà 2.470ha, Si Ma Cai 1.800ha, Bảo Thắng 100ha, TP Lào Cai 120ha, thị xã Sa 
Pa 3.600ha. 

- Thời vụ: Đối với những chân ruộng thuận lợi đủ nước, gieo mạ trong tháng 
4 và cấy xong trong tháng 5. Những chân ruộng có nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước 

gieo mạ trong tháng 5, cấy trong tháng 6 và kết thúc trước 05/7.  



- Cơ cấu giống: Tùy điều kiện cụ thể để bố trí cơ cấu giống phù hợp, giống 
có thời gian sinh trưởng dài bố trí đầu khung thời vụ, giống có thời gian sinh 

trưởng ngắn ngày hơn bố trí giữa và cuối khung thời vụ. Một số giống chủ yếu 
được gieo cấy như: 

 Nhóm giống lúa lai sử dụng các giống như: LC25, LC270, LC212, Việt lai 

20, Thái Xuyên 111, ADI 28, ADI 168, Hana số 7, Hana 318, MHC2,… 

 Nhóm giống lúa thuần, chiếm khoảng 60% diện tích gieo cấy, sử dụng các 

giống chủ lực như: Séng cù, BC15 kháng đạo ôn, TBR88, VNR 20, Thiên ưu 8, 
Hà Phát 3, Đài thơm 8, BG1, Đại dương 2, Nam Dương 502, Bắc thơm, Tám 

thơm,…; các giống lúa địa phương như Séng cù, Bản Liền, Tẻ Ken, các giống lúa 
nếp và giống địa phương… 

 2. Đối với cây ngô 

 a) Ngô Xuân: Diện tích gieo trồng dự kiến khoảng 10.400 ha. Trong đó: 

huyện Văn Bàn 2.260ha, Bảo Yên 1.500ha, Bảo Thắng 1.700ha, Bát Xát 3.100ha, 
Mường Khương 1.100ha, Bắc Hà 250ha và TP Lào Cai 490 ha. 

 - Thời vụ: Thời vụ gieo trồng vùng thấp từ trung tuần tháng 2, tháng 3. 

 - Cơ cấu giống: Sử dụng các giống chủ lực như: NK (6101, 6275, 7328, 

4300, 4300BT/GT, 66BT/GT); CP511, CP111, CP311, CP519; B9698, B06, 
B265; LVN885, VS36; PAC 339, PAC 995, PAC 789; DK (6919S, 9979C),… 

b) Ngô chính vụ: Diện tích gieo trồng dự kiến khoảng 11.950ha, trong đó: 

Mường Khương 2.800ha, Bắc Hà 3.700ha, Sa Pa 1.300ha và Si Ma Cai 4.150ha. 

 - Thời vụ: Những nơi chân đất đủ ẩm có thể tranh thủ gieo trồng từ giữa 

tháng 3 đến tháng 4 và có thể kéo dài đến 10/5.  

 - Cơ cấu giống: Sử dụng các giống chủ lực như: NK (6101, 6275, 7328, 

4300, 4300BT/GT, 66BT/GT); CP511, CP111, CP311, CP519; B9698, B06, 
B265; LVN885, VN5885, VS36; PAC 339, PAC 995, PAC 789; DK (6919S, 

9979C),…  

  3. Đối với cây Đậu tương, cây lạc  

  - Thời vụ: Vùng thấp, tập trung gieo trồng từ trung tuần tháng 2, kết thúc 
trong tháng 3. Vùng cao, trồng từ cuối tháng 2, có thể kéo dài và kết thúc trước 

10/4 (nếu trồng tăng vụ trên đất ruộng 1 vụ kết thúc trước ngày 10/3 để kịp thời 
giải phóng đất để gieo cấy lúa Mùa).  

  Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, có thể áp dụng công thức luân 

canh trên đất trồng lúa: Lạc/đậu tương Xuân - Lúa Mùa - Cây vụ Đông.  

  - Cơ cấu giống đậu tương, lạc đưa vào sản xuất như: ĐVN10, ĐT26, 

DT2001, DT2008 và giống lạc MD7, L26, L27, TB25,... 

  4. Một số lưu ý trong sản xuất   

  - Về cơ cấu giống: Căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch sản xuất của địa phương 
có thể bố trí gieo trồng các loại giống lúa, ngô khác đã được Bộ Nông nghiệp và 

PTNT cấp phép lưu hành và sản xuất. Đối với 1 số vùng sản xuất lúa Séng cù tại 
huyện Bát Xát không nên cấy sớm trước tháng 02 vì thời điểm lúa trỗ bông thường 

hay gặp thời tiết bất thuận ảnh hưởng đến năng suất. Khuyến cáo người dân không 
sử dụng giống để qua nhiều vụ, giống cũ từ nhiều năm trước (Hương thơm số 1, 



Khang dân, Nhị ưu 838 cũ,...) hoặc những giống hết hạn sử dụng. Chỉ sử dụng các 
giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức, giống đã được 

trồng trình diễn tại Lào Cai và được đánh giá kết quả tốt. 

  - Về thời tiết: Lưu ý không gieo mạ hoặc cấy trong những ngày trời rét đậm, 
nhiệt độ dưới 150C. Khuyến khích làm vòm che phủ mạ bằng nilon, rắc tro  phủ 

trên mặt luống để giữ ấm cho mạ; đưa nước vào ngập 1/3-1/2 chân mạ đối với mạ 
dược và tưới ẩm đối với mạ sân. Bón bổ sung phân lân, kali, phân hữu cơ vi sinh, 

tuyệt đối không bón thúc đạm cho mạ; có kế hoạch dự trữ giống để gieo bù lượng 
mạ khi thiếu hụt. 

  - Về sâu bệnh hại: Cây lúa bệnh đạo ôn lá, phát sinh gây hại đối với một số 
giống mẫn cảm như BC15, TBR 225, Séng cù... Ngoài ra, một số đối tượng sâu 

hại như rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân,... cần phòng trừ sớm và kịp thời 
đảm bảo an toàn sản xuất.  

 Về sâu bệnh hại: Lưu ý trên cây Lúa, bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại đối 

với một số giống mẫn cảm như BC15, TBR 225, Séng cù...; ngoài ra, một số đối 
tượng sâu hại như rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân,... Cây ngô, cần chú ý các 

đối tượng sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn,... cần phòng 
trừ sớm và kịp thời đảm bảo an toàn sản xuất. 

  - Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng 

ban chuyên môn thường xuyên theo dõi thời tiết để khuyến cáo cơ cấu và thời vụ 

gieo trồng phù hợp. Chủ động chuẩn bị đủ lượng giống để gieo cấy đặc biệt là các 
giống ngắn ngày, giống chịu hạn, giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại; đồng 
thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vật tư nông nghiệp đầu vào (Giống, 

phân bón, thuốc BVTV…) đảm bảo chất lượng. Rà soát xây dựng phương án 
phòng chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích không chủ động 

về nguồn nước. Tăng cường chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng như thực hiện gieo cấy cánh đồng 1 giống áp dụng thâm 

canh lúa cải tiến (SRI); cánh đồng cùng trà theo vùng để thuận lợi cho chăm sóc, 
thu hoạch. Đẩy mạnh trồng ngô mật độ cao, sử dụng giống tốt nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng; tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị, 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra.  

  Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và 
các sở ban ngành quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Dân tộc, Sở Tài Chính,  
Sở LĐTB và XH, Hội Nông dân tỉnh, 
Kho Bạc nhà nước tỉnh Lào Cai;  
- Phòng NN&PTNT/Kinh tế, TT Dịch vụ Nông 
nghiệp các huyện, thị xã, TP; 
- Giám đốc, PGĐ (Ô. Vĩnh); 
- VP Điều phối NTM; 
- Các đơn vị: TT&BVTV, TTG, TTKN; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

 

Nguyễn Quang Vĩnh 
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